
UBND HUYỆN VIỆT YÊN Biểu số 99/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán
So sánh 

(%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1,020,829       1,965,551     193          

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ 74,431            294,427        396          

Bổ sung cân đối 62,260            62,955          101          

Bổ sung có mục tiêu 12,171            231,472        1,902       

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH 946,398          1,158,441     122          

Trong đó:

I Chi đầu tƣ phát triển 519,000          682,749        132          

1 Chi đầu tư cho các dự án 519,000          682,749        132          

Trong đó:

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 111,474        

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thƣờng xuyên 414,256          475,386        115          

Trong đó:

1 Chi quốc phòng 2,261              2,927            129          

2 Chi an ninh 2,187              3,090            141          

3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 294,809          287,777        98            

4 Chi khoa học và công nghệ -                  -                

5 Chi y tế, dân số và gia đình -                  48                 

6 Chi văn hóa thông tin 1,778              3,074            173          

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1,435              1,464            102          

8 Chi thể dục thể thao 774                 624               81            

9 Chi bảo vệ môi trường 16,001            13,198          82            

10 Chi các hoạt động kinh tế 25,207            79,069          314          

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, 

đoàn thể 31,741            44,116          139          

12 Chi bảo đảm xã hội 35,791            38,086          106          

13 Chi khác ngân sách 2,272              1,912            84            

III Dự phòng ngân sách 13,142            -          

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lƣơng -                 

V Chi nộp ngân sách cấp trên -                 307               

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU -                 512,682        

D CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU -                

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo -                

Chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới -                

Chương trình dân số KHH GĐ -                
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		Dungnv_vietyen@bacgiang.gov.vn
	2020-08-12T12:01:21+0700


		ubnd_vietyen@bacgiang.gov.vn
	2020-08-12T13:58:17+0700




